
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Lớp học Ngành Điểm TN Xếp loại Ghi chú

1 1211513725 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 27/12/1964 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.63 Xuất sắc

2 1211513832 Nguyễn Phạm Phương Dung Nữ 10/10/1990 Tỉnh Bình Định  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.81 Khá

3 1211513801 Phạm Lê Phương Dung Nữ 21/07/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.81 Khá

4 1211514161 Mai Thị Mỹ Duyên Nữ 28/07/1968 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.81 Khá

5 1211513863 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 08/12/1991 Tỉnh Bến Tre  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.62 Khá

6 1211514001 Lê Ngọc Duyên Hải Nữ 20/01/1990 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.47 Trung bình

7 1211514115 Nguyễn Mai Hằng Nữ 14/02/1976 Tỉnh Quảng Bình Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.06 Khá

8 1211513791 Nguyễn Thị Huệ Nữ 01/01/1990 Tỉnh Tiền Giang  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.35 Trung bình

9 1211514069 Hồ Thị Minh Hương Nữ 24/08/1971 Campuchia Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.13 Khá
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9 1211514069 Hồ Thị Minh Hương Nữ 24/08/1971 Campuchia Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.13 Khá

10 1211513792 Trần Thị Hải Huyền Nữ 24/12/1990 Tỉnh Quảng Trị Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.59 Khá

11 1211513839 Lê Thi Thu Liễu Nữ 03/08/1979 Tỉnh Tiền Giang  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.4 Giỏi

12 1211514083 Phạm Mỹ Linh Nữ 19/01/1968 Tỉnh Vĩnh Long  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.32 Giỏi

13 1211513973 Võ Thị Thuỳ Linh Nữ 19/09/1967 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.16 Khá

14 1211514079 Nguyễn Thanh Lưu Nữ 18/01/1969 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.25 Giỏi

15 1211514199 Diệp Thị Diệu Nguyên Nữ 16/10/1989 Tỉnh Sóc Trăng  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.88 Khá

16 1211513849 Đinh Thị Kiều Oanh Nữ 19/01/1991 Tỉnh Bình Thuận  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.81 Khá

17 1211513867 Nguyễn Văn Sơn Nam 06/11/1991 Tỉnh Bến Tre  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.65 Khá

18 1211513833 Lê Hoàng Kim Nhật Tâm Nam 29/03/1991 Nhật Bản Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.07 Khá

19 1211513883 Trần Hoàng Thành Nam 22/03/1989 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 2.54 Khá

20 1211513981 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 22/07/1971 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.47 Giỏi

21 1211513845 Nguyễn Thanh Thuý Nữ 19/11/1971 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.1 Khá

22 1211514178 Huỳnh Thị Xuân Thuỷ Nữ 25/04/1987 Tỉnh Long An  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.16 Khá

23 1211514174 Lê Thị Tiên Nữ 20/11/1964 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.37 Giỏi

24 1211514092 Đặng Thị Đoan Trang Nữ 29/05/1970 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.28 Giỏi

25 1211514009 Phùng Thị Thuỳ Trang Nữ 14/03/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.26 Giỏi



26 1211514091 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 01/07/1968 Tỉnh Tiền Giang  Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.1 Khá

27 1211514179 Phan Thị Cẩm Tú Nữ 14/05/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CDDL01 Điều dưỡng 3.01 Khá

Danh sách gồm 27 sinh viên


